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	STT
	MSSV
	Họ và tên
	Lý do

	1. 
	381523
	Lê Thị Thêu
	Nghỉ quá số buổi quy định

	2. 
	381643
	Nguyễn Chí Công
	Nghỉ quá số buổi quy định

	3. 
	381646
	Bùi Thanh Bằng
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	4. 
	381659
	Nguyễn Đức Giang
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	5. 
	381668
	Anousa Lengsav
	Nghỉ quá số buổi quy định

	6. 
	381623
	Trịnh Hữu Thượng
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	7. 
	381665
	Đinh Thị Thuỳ Linh
	Nghỉ quá số buổi quy định

	8. 
	381713
	Trần Hương Trang
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	9. 
	381663
	Dư Minh Tiến
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	10. 
	381813
	Chu Thị Thuỳ Linh
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	11. 
	381833
	Nguyễn Thị Hằng
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	12. 
	381845
	Lê Văn Long
	Nghỉ quá số buổi quy định

	13. 
	381868
	Lê Trần Việt Linh
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	14. 
	381819
	Nguyễn Thị Thuý
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	15. 
	381837
	Bùi Thị Thanh Thuỷ
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	16. 
	381859
	Đặng Văn Vũ
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	17. 
	381864
	Vi Lưu Phương
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	18. 
	381125
	Bùi Ngọc Diệp
	Nghỉ quá số buổi quy định

	19. 
	381132
	Phùng Thị Thu Nga
	Nghỉ quá số buổi quy định

	20. 
	381108
	Phan Thị Ngân
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	21. 
	381259
	Vũ Thị Hà
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	22. 
	381201
	Nguyễn Đình Tuyên
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	23. 
	381235
	Vũ Thị Thư
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	24. 
	381244
	Vũ Thị Trang
	Không có bài học kỳ

	25. 
	381251
	Phan Nguyễn Thuỷ Tiên
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	26. 
	381268
	Vũ Văn Phúc
	Không có bài học kỳ

	27. 
	381272
	Lương Hồng Thái
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	28. 
	381958
	Nguyễn Hồng Uyên
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	29. 
	382031
	Nguyễn Minh Anh
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	30. 
	382024
	Trương Thị Hằng
	Không có bài học kỳ

	31. 
	382058
	Nông Thị Bình
	Không có bài học kỳ

	32. 
	381301
	Lý Thị Hoa
	Nghỉ quá số buổi quy định

	33. 
	381315
	Hà Thị Phương Linh
	Nghỉ quá số buổi quy định

	34. 
	381357
	Nguyễn Thanh Mai
	Nghỉ quá số buổi quy định

	35. 
	381327
	Dương Kiều Vân
	Nghỉ quá số buổi quy định

	36. 
	381351
	Lê Thị Linh Trang
	Nghỉ quá số buổi quy định

	37. 
	381430
	Đặng Kiều Giang
	Nghỉ quá số buổi quy định

	38. 
	381433
	Lê Thị Lê
	Nghỉ quá số buổi quy định

	39. 
	381450
	Nguyễn Thu Hương
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	40. 
	381465
	Phạm Thái Hanh
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	41. 
	381469
	Nguyễn Việt Anh
	Nghỉ quá số buổi quy định

	42. 
	381444
	Hoàng Thị Thái Vi
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	43. 
	381462
	Nguyễn Thị Nhung
	Nghỉ quá số buổi quy định

	44. 
	380939
	Phạm Thuỳ Hoa
	Nghỉ quá số buổi quy định

	45. 
	380940
	Dương Thị Thu Hà
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	46. 
	380960
	Trần Chí Thiện
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	47. 
	380963
	Lê Anh Tú
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	48. 
	380969
	Đỗ Cảnh Nam
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	49. 
	381008
	Nguyễn Trung Nghĩa
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	50. 
	381029
	Lê Thị Thu Hằng
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	51. 
	381055
	Nguyễn Mào Như Lai
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	52. 
	381030
	Lê Thị Thảo
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	53. 
	381061
	Nguyễn Thị Yến Phương
	Không có bài học kỳ

	54. 
	381069
	Trần Quang Thái
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	55. 
	380306
	Lộc Văn Giang
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	56. 
	380314
	Trần Thị Hải Anh
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	57. 
	380348
	Nguyễn Thanh Bình
	Nghỉ quá số buổi quy định

	58. 
	380349
	Hà Thế Anh
	Nghỉ quá số buổi quy định

	59. 
	380347
	Vũ Hồng Nhung
	Nghỉ quá số buổi quy định

	60. 
	380350
	Trịnh Hoàng Ngân
	Nghỉ quá số buổi quy định

	61. 
	380353
	Vũ Đức Minh
	Nghỉ quá số buổi quy định

	62. 
	380368
	Nguyễn Phú Sơn
	Nghỉ quá số buổi quy định

	63. 
	380419
	Vũ Trường Giang
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	64. 
	380429
	Nguyễn Minh Duyên
	Nghỉ quá số buổi quy định 

	65. 
	380468
	Ngô Nguyễn Quỳnh Anh
	Nghỉ quá số buổi quy định 

	66. 
	380462
	Hoàng Thị Bích Thảo
	Nghỉ quá số buổi quy định 

	67. 
	380403
	Đỗ Thị Hải Yến
	Không có bài học kỳ

	68. 
	380161
	Lương Đức Đôn
	Nghỉ quá số buổi quy định 

	69. 
	380168
	Hoàng Đức Lục
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	70. 
	380144
	Trần Thị Phương Thảo
	Không có bài học kỳ

	71. 
	380728
	Hoàng Thị Giang
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	72. 
	380746
	Đậu Ngọc Mai
	Nghỉ quá số buổi quy định 

	73. 
	380752
	Trịnh Thị Thuỳ Dương
	Nghỉ quá số buổi quy định 

	74. 
	380763
	Triệu Thị Duyên
	Không có bài học kỳ

	75. 
	381266
	Phạm Nguyễn Thuý Hà
	Nghỉ quá số buổi quy định 

	76. 
	380705
	Dương Thị Thanh Tâm
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	77. 
	380755
	Hoàng Anh Tuấn
	Không có bài học kỳ

	78. 
	380768
	Đinh Viết Triển
	Nghỉ quá số buổi quy định 

	79. 
	380769
	Nguyễn Trọng Thắng
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	80. 
	380830
	Lý Thiên Hoà
	Nghỉ quá số buổi quy định 

	81. 
	380853
	Phan Vĩnh Khuê
	Nghỉ quá số buổi quy định 

	82. 
	380863
	Nịnh Thu Hà
	Không có bài học kỳ

	83. 
	380858
	Phạm Thị Kiều Trang
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	84. 
	380508
	Nguyễn Thu Hà
	Không có bài học kỳ

	85. 
	380561
	Nguyễn Tiến Hải
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	86. 
	342309
	Nguyễn Văn Nam
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	87. 
	380503
	Mã Thị Khánh Phương
	Nghỉ quá số buổi quy định 

	88. 
	380569
	Nguyễn Văn Trường
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	89. 
	380626
	Phạm Thị Diệu
	Nghỉ quá số buổi quy định 

	90. 
	380647
	Trịnh Thái Hoàng
	Nghỉ quá số buổi quy định 

	91. 
	380659
	Trương Vân Anh
	Nghỉ quá số buổi quy định 

	92. 
	380664
	Hà Quang Huy
	Nghỉ quá số buổi quy định 

	93. 
	380665
	Đào Đức Anh
	Nghỉ quá số buổi quy định 

	94. 
	380654
	Nông Thị Oanh
	Không tham gia học, không có điểm bài tập

	Danh sách gồm 03 trang với tổng số 94  sinh viên không đủ điều kiện dự thi./.


Hà Nội, ngày 22  tháng 5 năm 2014

                                              P. Trưởng Bộ môn
                                           (Đã ký)       
                                                          Lê Đình Nghị
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